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PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - TUẦN 32 

Họ và tên: …………………………………………….. 

Lớp: 1…. 

* MÔN TOÁN * 

Bài 1. Điền dấu <, >, = ? 

10 …. 8 9 …. 6 0 …. 1 10 …. 0 

  3 …. 6 7 …. 7 7 ....  8   5 …. 9 

 

Bài 2. Viết các số  2, 0, 10, 8, 5 theo thứ tự: 

a. Từ bé đến lớn: ………; ………; ………; ………; ……… 

b. Từ lớn đến bé: ………; ………; ………; ………; ……… 

Bài 3. Số? 

13 +  …  = 16 – 2 54  –  … = 60 – 20 

 …  + 24 = 76 – 12  …  – 24 = 4 + 40 

Bài 4. Mẹ đi công tác Sài Gòn 1 tuần và 10 ngày. Hỏi mẹ đi công tác tất cả bao nhiêu ngày? 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Bài 5.  Từ các chữ số 1, 6, 5, 7, 9, 0, em hãy viết: 

a) Thứ tự từ bé đến lớn 

b) Thứ tự từ lớn đến nhỏ 

 

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-1
https://vndoc.com/bai-tap-cuoi-tuan-lop-1
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Môn Tiếng Việt 

Câu 1: 

Đọc các câu: 

bé hà có vở ô li 

bò bê có cỏ 

dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ 

Câu 2: 

Tìm các từ chỉ màu sắc: VD (xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen, xanh xanh, xanh mát, xanh thẫm, 

xanh da trời, đo đỏ, đỏ rực, đỏ ối, hồng nhạt, trắng hồng, ngăm ngăm đen, đen láy, vàng rực, 

vàng ối, vàng nhạt, ... ). Đặt câu với mỗi từ tìm được. 

Câu 3: 

Tìm các từ chỉ hình dáng: VD (dài, ngắn, cao, thấp, to, nhỏ, cao ráo, thon thả, nhỏ nhắn, mập 

mạp, tròn trĩnh, vuông vắn, béo tốt, gầy gầy, xương xương, nặng nề, múp míp, dong dỏng, ... ). 

Đặt câu với mỗi từ tìm được. 

Câu 4: 

Tìm các từ chỉ tính nết: VD (ngoan, ngoan ngoãn, hiền, hiền lành, chăm chỉ, chịu khó, lười, lười 

nhác, dữ dằn, ... ). Đặt câu với mỗi từ tìm được. 

Viết: 

        Em hãy viết bài “Chim sơn ca” vào vở chính tả ở nhà. 

Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm: 

https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-1 

https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-1 

 

https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-1
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